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L ờ i g i ớ i t h i ê u 

X Tước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
Ì V đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại. 
Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 

kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 

nghị của Sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 231912003, 
ủy ban nhân dán thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
5620IQĐ-UB cho phép sỏ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhăn 
lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sỏ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THON tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 
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thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 
tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 
các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 
dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
là một trong nhiều hoạt động thiết thực cùa ngành giáo dục 
và đào tạo Thù đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đô ", 
"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 
ủy, UBND, các sỏ, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quàn lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 
đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đáy là lần đầu tiên sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lấn tái 
bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



ì 
Ì 
I, L ờ i n ó i đ ầ u 

Ị 
Đ i đáp ứng nhu cầu về tài liệu phục vụ cho giảng dạy của giáo viên 

và học tập của học sinh, Trường Trung học Xây dựng Hà Nội được 
í Sà Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao nhiệm vụ tố chức biên soạn giáo trình 

"Kỹ thuật thi công công trình hạ tầng " dùng cho chuyên ngành "Kỹ thuật xây 
dựng hạ tầng " của các trường trung học thuộc khối xây dựng. 

Nội dung giáo trình đã được cập nhật một số công nghệ thi công tiên tiến. 

Những công nghệ này đã và đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nơm, đặc biệt 
là các công trình xây dựng trên địa bàn của thít đô Hà Nội. Ngoài ra giáo 
trình đề cập đến mộ! số lĩnh vực xây dựng khác, đó là xây dựng hệ thống 
dường giao thông. Điêu này giúp học sinh sau khi ra trưởng về làm việc tại 
các đơn vị thi công có thể làm tốt chức năng kỹ thuật viển ngành xây dựng 
công trình dân dụng và công trình giao thông. 

Tác giá xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Hà 
Nội, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, PGS. Lê Kiều Chủ nhiệm bộ môn Thi 
công Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, TS. Trịnh Quang Vinh - phó hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Xây dụng số Ì Bộ xây dựng, Ttĩ.s Lê Công Chính 

Phó chủ nhiệm bộ môn Thi công Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dã tạo 
điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu và đóng góp nhiêu ý kiến quý báu để giáo 
trình sớm được hoàn thành. 

Do sách xuất bán lần đầu, không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận 
được sự góp ý của bạn đọc. 

TÁC GIÀ 
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P h ầ n Ì 

THỈ CÔNG HẠ TẦNG CÁC CÔNG 

TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

Chương mở đầu 

MỘT SỐ KHÁI NIỆM Cơ BAN 

V Ề C Ô N G T Á C Đ Ấ T 

Mục tiêu: 
Trang bị cho người học những kiến thức chung và cơ bản về thi công các công tác 

đất. Trên cơ sỏ đó. sau khi học tiếp các phần sau để có thể chủ động lập phương án 
thi công đất. 

Nội dung tóm tắt (trọng tâm): 
- Cách phân cấp đất đá. 
- Các tinh chất của đất có liên quan đến kĩ thuật thi còng. 
- Xác định khối lượng đất trong thi công đào đắp đất. 

ì. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ DẠNG THI CÔNG ĐẤT 

1. Các loại công trình đất 
Khi thi công bất kỳ công trình xây dựng nào cũng phải tiến hành công tác 

đất. Tuy quy mô công trình lớn hay nhỏ mà khối lượng công tác đất có thể 
nhiều hay ít. 
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Dựa vào đặc tính kỹ thuật, thời gian sử dụng, hình dáng... công tác đất 
được chia ra các dạng sau: 

1.1. Loại công trình vĩnh cửu 
Nền đường (bộ, sắt), kênh mương, hồ chứa, nền sân vận động. 
2.2. Loại công trình tạm thời 
Là loại chỉ sử dụng trong thời gian xây dựng ngắn như: hố móng, rãnh 

thoát nước, rãnh đặt các đường ống, đường tránh, loại này thường là những 
công trình tập trung. 

2. Các dạng thi công đất 
Trong thi công đất, ta thường gặp các dạng công tác chính sau: 
L I . Đào 
Là lấy từ mặt đất tự nhiên một số lớp cho đến cao độ thiết kế. 

1.2. Đáp 
Là tăng độ cao mặt đất tự nhiên đến độ cao thiết kế. 

1.3. San 

Tạo ra khu đất phang. Trong san bao gồm cả công tác đào và đắp. 
1.4. Bóc (hớt) 
Là lấy một lớp đất mỏng không cần sử dụng trên mặt đất tự nhiên. Ví dụ: 

Hớt lớp đất bùn, đất thực vật, đái ô nhiễm. Hớt đất là đào đất nhưng không 
theo độ cao nhất định mà theo độ dàv của lớp đất lấy đi. 

1.5. Lấp 
Là làm cho chỗ đất trũng có độ cao bằng khu vực xung quanh. 
1.6. Đầm 
Là làm chặt nền đất, làm cho nền không bị lún, đảm bảo đặc chắc. 

l i . PHÂN CẤP ĐẤT 

1. Theo thi công đất bằng thủ công 
Chia làm 4 cấp (9 nhóm) dựa vào dụng cụ thi công đất độ khó khăn khi 

thi công phải dùng công cụ gì. Cấp đất càng cao càng khó thi cõng. mức chi 
phí công nhân càng lớn. Bảng M-l. 
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